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[bookmark: _Hlk223960824]Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Dân số đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 15/01/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số. Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Thông tư
Qua 05 năm triển khai thực hiện (2021 - 2025), Thông tư số 01/2021/TT-BYT đã phát huy vai trò là hành lang pháp lý quan trọng, tạo cơ sở để Hội đồng nhân dân (HĐND) của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành các Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích: khen thưởng, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số góp phần duy trì mức sinh thay thế, kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và từng bước nâng cao chất lượng dân số, trong khi không có ngân sách trung ương hỗ trợ. 
Việc ban hành và triển khai các chính sách khuyến khích, khen thưởng và hỗ trợ theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2021/TT-BYT đã tạo ra những tác động tích cực và toàn diện đối với việc thực hiện các mục tiêu chiến lược về dân số tại các địa phương: Tạo sự chuyển biến tích cực trong việc kiểm soát quy mô dân số tại các vùng có mức sinh khác nhau, đưa chỉ số TFR tiệm cận mức sinh thay thế (2,1 con/phụ nữ); Các hoạt động biểu dương, tặng quà cho các gia đình sinh con một bề là gái đã góp phần làm thay đổi nhận thức, xóa bỏ tư tưởng "trọng nam khinh nữ" góp phần kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Việc hỗ trợ miễn phí sàng lọc trước sinh và sơ sinh đã giúp phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh, giảm gánh nặng bệnh tật cho gia đình và xã hội; Việc thực hiện khen thưởng tập thể (xã, phường, thôn, bản) đã gắn liền trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở với kết quả thực hiện các mục tiêu dân số tại địa bàn…
Bên cạnh đấy ghi nhận tại một số địa phương là các vùng đô thị có chi phí sinh hoạt cao, mức hỗ trợ bằng tiền mặt đối với phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi còn thấp, chưa đủ để tạo động lực mạnh mẽ làm thay đổi quyết định sinh thêm con trong bối cảnh áp lực kinh tế và nuôi dạy con cái gia tăng. Một số quy định về khen thưởng tập thể có tiêu chí rất cao, đặc biệt khó khăn đối với các địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa nơi phong tục tập quán còn nặng nề, dẫn đến số lượng đối tượng thực tế được hưởng chính sách còn hạn chế.
- Ngày 10/4/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 149-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII về công tác dân số trong tình hình mới đã đề nghị “tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số phù hợp với những thay đổi về quy mô, cơ cấu, chất lượng và phân bổ dân cư, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới… Nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các cặp vợ chồng, cá nhân sinh đủ hai con, ưu tiên và chú trọng đối với các địa bàn có mức sinh thấp, dân tộc ít người; các chính sách nhằm duy trì tỉ suất sinh thay thế; thu hẹp khoảng cách mất cân bằng giới tính khi sinh để sớm đưa về mức cân bằng tự nhiên; xây dựng và ban hành các chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi để tăng tuổi thọ bình quân, tăng số năm sống khỏe mạnh, bảo đảm thích ứng với già hóa dân số và nâng cao chất lượng dân số”.
- Ngày 09/9/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dẫn đã đề ra giải pháp “Có chính sách nâng cao chất lượng dân số, bảo đảm thích ứng với già hóa dân số, gia tăng tỷ lệ sinh để đạt được mức sinh thay thế bền vững”.
- Luật Dân số số 113/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026 đã bãi bỏ quy định "mỗi cặp vợ chồng sinh một hoặc hai con", trao quyền quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh cho cá nhân và cặp vợ chồng. Bên cạnh đấy Luật Dân số quy định toàn diện về truyền thông, duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, kiểm soát chất lượng dân số, các biện pháp thích ứng với già hóa dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 
- Ngày 15/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật dân số, tại mục d, khoản 1 Điều 13. Tổ chức thực hiện đã giao Bộ Y tế “Hướng dẫn một số nội dung chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số”.
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
- Thực hiện rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) có trong dự thảo Thông tư (nếu có). Nghiên cứu, xem xét về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp của TTHC cũng như tính các chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện TTHC để cân nhắc, lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu cho việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung TTHC.
- Rà soát nội dung dự thảo Thông tư, xác định các nội dung phân quyền, phân cấp trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện chính sách. Việc phân quyền, phân cấp phải bảo đảm rõ chủ thể, nội dung, phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, công khai theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
- Rà soát nội dung, xác định, đánh giá các nội dung liên quan đến việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong dự thảo đảm bảo đồng bộ, thống nhất, có tính khả thi khi tổ chức thực hiện trên thực tiễn.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 
1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính (nếu trong dự thảo văn bản có quy định thủ tục hành chính)
Dự thảo Thông tư không quy định các thủ tục hành chính.
2. Việc phân cấp, phân quyền 
Dự thảo Thông tư quy định về phân cấp, phân quyền giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân ban hành nội dung khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật đối với cá nhân và tập thể thực hiện tốt chính sách dân số của địa phương.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nếu trong dự thảo văn bản có quy định về việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số)
Dự thảo Thông tư không quy định về việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới 
Các nội dung trong dự thảo Thông tư có hướng đến mục tiêu làm thay đổi nhận thức, xóa bỏ tư tưởng "trọng nam khinh nữ" góp phần kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh được quy định tại Điều 4 dự thảo Thông tư.
1. Tập thể
Xã đạt 100% thôn đã có nội dung về không trọng nam hơn nữ, không lựa chọn giới tính thai nhi, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng một lần kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.
Cơ sở cung cấp dịch vụ (cơ sở y tế; cơ sở sản xuất, cung cấp văn hóa phẩm) liên quan đến lựa chọn giới tính khi sinh tham gia đầy đủ các hoạt động ngăn chặn cung cấp các dịch vụ liên quan đến mất cân bằng giới tính khi sinh bao gồm tuyên truyền, tham dự các hội nghị, hội thảo tập huấn kiến thức về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, không vi phạm quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/xã khen thưởng một lần kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.
2. Cá nhân
Căn cứ mục tiêu chính sách dân số và thực tiễn, để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, địa phương lựa chọn, quyết định một số nội dung cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ cho gia đình sinh 02 (hai) con một bề gái nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt; trẻ em gái trong gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc vùng biên giới đất liền như: tôn vinh, biểu dương việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt; miễn, giảm học phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh; hỗ trợ sữa học đường; hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế và các nội dung, hình thức phù hợp khác.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc 
Các nội dung trong dự thảo Thông tư có hướng đến ưu tiên khuyến khích cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đơn vị hành chính cấp xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc khu vực biên giới đất liền trong thực hiện các chính sách khuyến khích giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số được quy định tại Điều 4 và Điều 5 dự thảo Thông tư:
- Gia đình sinh 02 (hai) con một bề gái nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt; trẻ em gái trong gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc vùng biên giới đất liền như: tôn vinh, biểu dương việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt; miễn, giảm học phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh; hỗ trợ sữa học đường; hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế và các nội dung, hình thức phù hợp khác.
- Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; sống tại vùng nhiễm chất độc dioxin, vùng núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thực hiện tầm soát trước sinh (sàng lọc trước sinh), tầm soát sơ sinh (sàng lọc sơ sinh) và hỗ trợ bằng tiền (nếu có).
- Đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đơn vị hành chính cấp xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc khu vực biên giới đất liền trong chăm sóc sức khỏe sinh sản như: hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chi phí sàng lọc dự phòng vô sinh.


